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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH, KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006;
Căn cứ Luật Thuế gia trị gia tăng năm 1997;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;
Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 1482/TTr-CTBT ngày 28/7/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận để quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA CỤC THUẾ TỈNH VỚI SỞ TÀI CHÍNH, SỞ CÔNG THƯƠNG, SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH, CÔNG AN TỈNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH, BÁO BÌNH THUẬN ĐỂ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DU LỊCH, KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh với các Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận trong việc quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan quy định tại Điều 1.

2. Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh:

a) Doanh nghiệp thành lập và đăng ký kinh doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên, Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Công ty liên doanh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, Doanh nghiệp tư nhân;

b) Hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Các đối tượng nêu tại khoản 2 điều này, sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ.

Điều 3. Cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và giao trách nhiệm cho các cơ quan sau đây phối hợp quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ:
1. Cục Thuế tỉnh là cơ quan trực tiếp quản lý thu thuế, có trách nhiệm hướng dẫn - hỗ trợ và kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp nhận những thông tin từ các ngành có liên quan như: Tài chính, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình để có biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ có hiệu quả.

2. Các Sở: Tài chính, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành phối hợp với ngành thuế thực hiện các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ theo thẩm quyền.

Điều 4. Việc phối hợp quản lý phải đảm bảo nguyên tắc
1. Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ theo quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Quản lý thuế.

3. Cung cấp kịp thời, chính xác thông tin về hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ cho cơ quan thuế để phục vụ cho công tác quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cơ quan thuế để quản lý thu thuế và chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh.

5. Không để xảy ra tình trạng chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước; giữa cơ quan thuế cấp tỉnh, cấp huyện đối với một vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh.

6. Việc phối hợp, cung cấp thông tin để quản lý thu thuế các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện theo hệ thống ngành dọc và các cơ quan cùng cấp.

Chương II
TRÁCH NHIỆM, QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG VIỆC QUẢN LÝ THU THUẾ
Điều 5. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
1. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn - chứng từ trong hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ không hợp pháp của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ sử dụng để thu tiền của khách hàng, do các tổ chức, cá nhân cung cấp cho cơ quan thuế để xử lý hành vi phạm gian lận trốn thuế theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin do các ngành cung cấp; hàng tháng cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý cho cơ quan cung cấp thông tin biết để phối hợp quản lý.

4. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, Công an và lực lượng quản lý thị trường để kiểm tra đột xuất, đối chiếu xác minh đối với những cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ có hiện tượng nghi vấn vi phạm như: sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định, giá ghi hóa đơn thấp hơn so với giá thực tế thu của khách hàng, thu tiền của khách hàng không đúng giá niêm yết, thu tiền của khách hàng không xuất hóa đơn... để xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

5. Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế đối với từng cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Khi phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về thuế, phải tổ chức kiểm tra, thanh tra kịp thời theo đúng quy định của pháp luật về công tác kiểm tra, thanh tra để xử lý những cơ sở kinh doanh có hành vi khai man trốn thuế hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền biện pháp ngăn ngừa, xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ 6 tháng một lần, cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện kê khai nộp thuế tốt, chưa tốt cho Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Thuận để phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Chỉ đạo Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố, các phòng chức năng trực thuộc Cục Thuế tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

a) Thực hiện nghiêm túc những nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 5 của Quy chế này đối với những cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ thuộc đối tượng được phân cấp quản lý thu thuế;

b) Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thuộc huyện, thị xã, thành phố để quản lý thu thuế hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ theo đúng quy định của pháp luật;

c) Định kỳ 6 tháng một lần, tổng hợp báo cáo Cục Thuế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và gửi Đài Truyền thanh - Tiếp phát truyền hình địa phương về tình hình quản lý, kê khai, nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thuộc đối tượng phân cấp trực tiếp quản lý để tuyên dương kịp thời những cơ sở kinh doanh điển hình chấp hành tốt kê khai, nộp thuế theo Luật Quản lý thuế và phê phán những cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Định kỳ sáu tháng một lần cung cấp thông tin về tình hình lượt khách lưu trú, công suất sử dụng phòng của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh cho Cục Thuế tỉnh để kiểm tra, đối chiếu kết quả kê khai nộp thuế của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Hướng dẫn, tư vấn về chính sách tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Công Thương
Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

1. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện niêm yết giá và sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 05/2005/QĐ-UBBT ngày 21/01/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Chỉ thị số 14/2005/CT-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và sử dụng hóa đơn trong mua - bán hàng hoá, dịch vụ để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm và xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi cố tình vi phạm. Các trường hợp vi phạm ngoài thẩm quyền xử lý của cơ quan quản lý trị trường thì chuyển cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2. Cung cấp thông tin các đối tượng đã bị xử lý vi phạm về niêm yết giá, vi phạm về chế độ sử dụng hóa đơn - chứng từ (giá ghi hoá đơn thấp hơn so với giá niêm yết, giá thực tế thu của khách hàng; sử dụng hóa đơn không hợp pháp...) khi Cục Thuế tỉnh có yêu cầu để ngành thuế có kế hoạch kiểm tra, đối chiếu với kết quả kê khai thuế của cơ sở kinh doanh và có biện pháp quản lý thuế phù hợp, hiệu quả theo quy định của pháp luật thuế.

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Công an huyện, thị xã, thành phố:

a) Quản lý chặt chẽ khách tạm trú tại các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ thực hiện việc đăng ký khách tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định của pháp luật;

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khai báo đăng ký khách tạm trú của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Hàng tháng, Cảnh sát quản lý khu vực có trách nhiệm cung cấp danh sách khách lưu trú đăng ký tạm trú hàng ngày của từng cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ vi phạm về đăng ký khai báo khách tạm trú trên địa bàn quản lý cho cơ quan thuế cùng cấp (việc cung cấp danh sách khách đăng ký tạm trú có thể thông qua hệ thống mạng kết nối Internet) để phối hợp kiểm tra, đối chiếu kê khai thuế của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ;

d) Phối hợp với ngành thuế cùng cấp, kiểm tra đột xuất lượng khách lưu trú thực tế tại một số cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ có nghi vấn vi phạm đăng ký khai báo khách tạm trú để xử lý kịp thời các cơ sở kinh doanh cố tình khai man lượng khách lưu trú để trốn thuế theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú.

2. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân trong việc điều tra để phục vụ, truy tố, xét xử kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn có dấu hiệu tội phạm.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố
1. Chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký tạm trú - tạm vắng, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, sử dụng hóa đơn - chứng từ và kê khai nộp thuế của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quản lý để chấn chỉnh, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng pháp luật và xử lý kịp thời đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ có hành vi vi phạm.

2. Căn cứ vào tình hình cụ thể về hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ của từng địa phương để quy định cụ thể trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Chi cục Thuế với các ban, ngành chức năng có liên quan trong việc quản lý thu thuế đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Điều 11. Trách nhiệm của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Thuận
Phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ để thường xuyên đưa tin, tuyên dương kịp thời những cơ sở kinh doanh điển hình chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và phê phán những cơ sở kinh doanh vi phạm.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích thực hiện tốt các quy định của pháp luật và Quy chế này được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và Quy chế này tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận thực hiện:

a) Vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ;

b) Tham gia, đề xuất các cơ quan chức năng Nhà nước thực hiện những biện pháp sát thực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tự giác kê khai nộp thuế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ theo quy định của pháp luật, đồng thời ngăn ngừa và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp cố tình khai man để trốn lậu thuế.

2. Các cơ quan Nhà nước liên quan theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Quy chế này, phân công phòng hoặc bộ phận, tên công chức chịu trách nhiệm trực tiếp báo cáo thông tin tình hình thực hiện theo quy định trách nhiệm của ngành và gửi cho Cục Thuế tỉnh để phối hợp thực hiện theo Quy chế này.

3. Định kỳ 6 tháng một lần, vào ngày 15/7 và ngày 15/01 hàng năm các cơ quan có liên quan báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước kết hợp với công tác quản lý thu thuế của ngành mình trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ. Báo cáo gửi về UBND tỉnh thông qua Cục Thuế tỉnh để tổng hợp báo cáo chung.

4. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này. Định kỳ 6 tháng một lần chủ trì mời các ngành có liên quan để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và có biện pháp phối hợp tiếp theo sát với thực tế quản lý của từng cơ quan chuyên ngành, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc, phát sinh UBND huyện, thị xã, thành phố, Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Cục Thuế tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

